
KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2011

(Phụ lục đính kèm theo Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 22/2/2011 của Ủy

ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)


(Đơn vị tính: Triệu đồng)

	Số TT
	Tên dự án đầu tư
	Chủ đầu tư
	Kế hoạch năm 2011

	1
	2
	3
	4

	
	Tổng số
	
	251.535

	I
	Các dự án giao thông
	
	100.000

	1
	Đường nối Khánh Lê - Đà Lạt (giai đoạn 2 đoạn nối Diên Khánh - Khánh Vĩnh)
	BQLDA các công trình trọng điểm
	100.000

	II
	Các dự án thủy lợi
	
	29.000

	1
	Hồ chứa nước Tiên Du
	BQLDA các công trình Giao thông Thủy lợi
	5.000

	2
	Sửa chữa, nâng cấp đập dâng  hồ suối Dầu
	Cty TNHH MTV KTCT Thủy lợi Nam Khánh Hòa
	1.200

	3
	Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đá Đen
	Sở Nông nghiệp và PTNN
	22.800

	III
	Các dự án y tế
	
	67.000

	
	Các bệnh viện tuyến huyện
	
	24.000

	1
	Mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa (gđ 2 mở rộng 50 giường)
	Sở Y tế
	1.000

	2
	Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Diêm
	Sở Y tế
	12.000

	3
	Bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh
	Sở Y tế
	1.000

	4
	Bệnh viện đa khoa huyện Vạn Ninh
	Sở Y tế
	1.000

	5
	Bệnh viện đa khoa huyện Cam Lâm
	Sở Y tế
	8.000

	6
	Bệnh viện đa khoa huyện Khánh Vĩnh
	Sở Y tế
	1.000

	
	Các bệnh viện tuyến tỉnh
	
	43.000

	1
	Nâng cấp Bệnh viện đa khoa tỉnh thành Bệnh viện vùng
	Sở Y tế
	30.000

	2
	Nâng cấp Bệnh viện Lao và Phổi
	Sở Y tế
	8.000

	Số TT
	Tên dự án đầu tư
	Chủ đầu tư
	Kế hoạch năm 2011

	1
	2
	3
	4

	3
	Nâng cấp Bệnh viện chuyên khoa tâm thần
	Sở Y tế
	5.000

	IV
	KCH trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên
	
	6.535

	1
	Nhà công vụ Trường tiểu học Cam Phước Đông 1 (xã Cam Phước Đông, Cam Ranh)
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	815

	2
	Nhà công vụ Trường Tiểu học Khánh Thành (xã Khánh Thành, Khánh Vĩnh)
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	965

	3
	Nhà công vụ Trường THCS Tô Hiến Thành (xã Ninh Sim, Ninh Hòa)
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	440

	4
	Nhà công vụ Trường THPT Trần Quý Cáp (xã Ninh Diêm, Ninh Hòa)
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	945

	5
	Nhà công vụ Trường Tiểu học Ninh Thượng (xã Ninh Thượng, Ninh Hòa)
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	12

	6
	Nhà công vụ Trường PTDTNT Khánh Vĩnh (thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh)
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	758

	7
	Nhà công vụ Trường Tiểu học Suối Cát (xã Suối Cát, Cam Lâm)
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	1.400

	8
	Trường PTTH Nguyễn Trãi (Ninh Hòa)
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	1.200

	V
	Ký túc xá sinh viên
	
	49.000

	1
	Ký túc xá cho sinh viên nghèo
	Sở Xây dựng
	23.000

	2
	Ký túc xá Trường Đại học Nha Trang
	Trường Đại học Nha Trang
	6.000

	3
	Ký túc xá Trường CĐ Y tế
	Sở Y tế
	20.000




































































